
  

 

 

BÁO BÀI - LỚP 4A – ISP01 
Class Assignment Report - Grade 4A 

 
(Tuần/week: 4 Từ ngày/From 07/09/2026 đến ngày/To 11/09/2026) 

GVCN/ Homeroom Teacher: Lê Thị Anh Thư 
 

 

Thứ Hai 
Monday 

07/09/2026 

1 Global Perspectives 
Lesson 3.2 
 Play “What’s my job?” and use 
questions to identify jobs (p. 59) 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 
bị bài mới (nếu có) 

2 English 

English: 
P1 — Unit 9: Something new to watch | 
Lesson 5 | Pages: 72 
English (Expat): 
01+08: Unit 6: Good buys | Skill: 
Speaking: language & planning | SB p. 
82 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 
bị bài mới (nếu có) 

3 English 

English: 
P2 — Unit 9: Something new to watch | 
Lesson 5 | Pages: 72 
English (Expat): 
01+08: Unit 6: Good buys | Skill: 
Speaking workshop | SB p. 82 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 
bị bài mới (nếu có) 

4 Math Algebraic Expressions with Letters 
Mang theo thiết bị điện tử 
đã đăng nhập vào Khan 
Academy và Google Sites 

5 Math Algebraic Expressions with Letters 
Mang theo thiết bị điện tử 
đã đăng nhập vào Khan 
Academy và Google Sites 

6 Nghệ thuật sáng tạo ÂM NHẠC: Nhịp điệu ngày mới Ôn tập bài hát "Chuông gió 
leng keng" 

7 Nghệ thuật sáng tạo ÂM NHẠC: Nhịp điệu ngày mới Ôn tập bài hát "Chuông gió 
leng keng" 

8 Global Perspectives 
Lesson 3.2 
 Play “What’s my job?” and use 
questions to identify jobs (p. 59) 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 
bị bài mới (nếu có) 

9 Hệ thống đại sứ   

Thứ Ba 
Tuesday 

08/09/2026 

1 Tiếng Việt 
Chủ điểm 1: Mỗi người một vẻ 
Bài 1: Đọc: Những bức chân dung 

SGK TV4, VBT TV4, vở ô 
li, bảng con, bút lông, đồ 
dùng học tập, ... 

2 English 

English: 
P3 — Unit 9: Something new to 
watch | Pages: 46 & 47 
English (Expat): 
01+08: Unit 6: Good buys | Skill: 
Speaking: communication task | SB 
p. 82 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và 
chuẩn bị bài mới (nếu có) 



  

 

 

3 English 

English: 
P4 — Review 3 
English (Expat): 
01+08: REVIEW UNIT 6 | Skill: 
Review 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và 
chuẩn bị bài mới (nếu có) 

4 Lịch sử & Địa lý 
Bài 4: Thiên nhiên vùng Trung du và 
miền núi Bắc Bộ - tiết 1 

SGK Lịch sử & Địa lý 4, đồ 
dùng học tập, ... 

5 Lịch sử & Địa lý 
Bài 4: Thiên nhiên vùng Trung du và 
miền núi Bắc Bộ - tiết 2 

SGK Lịch sử & Địa lý 4, đồ 
dùng học tập, ... 

6 STEAM Lab Chai bóng bay kì diệu  

7 STEAM Lab Chai bóng bay kì diệu  

8 Tiếng Việt 
Chủ điểm 1: Mỗi người một vẻ 
Bài 1: Luyện từ và câu: Quy tắc viết 
tên cơ quan, tổ chức 

SGK TV4, VBT TV4, vở ô 
li, bảng con, bút lông, đồ 
dùng học tập, ... 

9 Không gian học tập   

 
 
 
 
 
 
 

Thứ Tư 
Wednesday 
09/09/2026 

1 Tiếng Việt 
Chủ điểm 1: Mỗi người một vẻ 
Bài 1: Viết (TLV): Lập dàn ý cho báo 
cáo thảo luận nhóm 

SGK TV4, VBT TV4, vở ô li, 
bảng con, bút lông, đồ dùng 
học tập, ... 

2 English 

English (Expat): 
P1 — Unit 9: Something new to watch | 
Lesson 6 | Pages: 73 
English: 
01+08: Unit 6: Good buys | Skill: 
Grammar in context | SB pp. 80-81 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 
bị bài mới (nếu có) 

3 English 

English (Expat): 
P2 — Unit 9: Something new to watch | 
Lesson 6 | Pages: 73 
English: 
01+08: Unit 6: Good buys | Skill: 
Writing: a short note and an advert | 
SB p. 83 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 
bị bài mới (nếu có) 

4 Toán Bài 8: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt - Tiết 
2 

SGK Toán 4, VBT Toán 4, đồ 
dùng học tập 

5 Toán 
Bài 8: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt - Tiết 
3 

SGK Toán 4, VBT Toán 4, đồ 
dùng học tập 

6 Bơi 
Đạp chân hiệu quả 
- Luyện đạp chân 15–20 m với 
phao/kickboard. 

- Chuẩn bị đồ bơi, kính bơi, 
khăn tắm và đồ thay. 
- Mang đầy đủ vật dụng cá 
nhân cần thiết. 
- Đảm bảo sức khỏe; tuân 
thủ quy định an toàn hồ bơi. 

7 Bơi 
Đạp chân hiệu quả 
- Luyện đạp chân 15–20 m với 
phao/kickboard. 

- Chuẩn bị đồ bơi, kính bơi, 
khăn tắm và đồ thay. 
- Mang đầy đủ vật dụng cá 
nhân cần thiết. 
- Đảm bảo sức khỏe; tuân 
thủ quy định an toàn hồ bơi. 



  

 

 

8 Khoa học 
Bài 4: Không khí có ở đâu? Thành phần 
và tính chất của không khí 

SGK Khoa học 4, đồ dùng 
học tập, ... 

9 Hệ thống đại sứ   

Thứ Năm 
Thursday 

10/09/2026 

1 Tiếng Việt 
Chủ điểm 1: Mỗi người một vẻ 
Bài 2: Đọc: Đò ngang 

SGK TV4, VBT TV4, vở ô li, 
bảng con, bút lông, đồ dùng 
học tập, ... 

2 English 

English (Expat): 
P3 — Unit 9: Something new to watch | 
Pages: 44 & 45 
English: 
01+08: Unit 6: Good buys | Skill: 
Language checkpoint / Exam 
Success | SB pp. 84-85 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 
bị bài mới (nếu có) 

3 English 

English (Expat): 
P4 — Fluency 3 
English: 
01+08: REVIEW UNIT 6 | Skill: Review 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 
bị bài mới (nếu có) 

4 Toán Bài 9: Luyện tập chung - Tiết 1 SGK Toán 4, VBT Toán 4, đồ 
dùng học tập 

5 Toán Bài 9: Luyện tập chung - Tiết 2 SGK Toán 4, VBT Toán 4, đồ 
dùng học tập 

6 AI & Digital 
Innovation 

Viện bảo tàng ảo  

7 AI & Digital 
Innovation 

Viện bảo tàng ảo  

8 Ôn tập Theo hướng dẫn của GVCN HS ôn tập theo hướng dẫn 
của GVCN 

9 Không gian học tập   

Thứ Sáu 
Friday 

11/09/2026 

1 Giáo dục thể chất 

Bài 3: Đi đều vòng sau 
- Học và thực hiện kỹ thuật đi đều 
vòng sau, đứng lại theo hiệu lệnh. 
- Ôn tập khẩu lệnh "Vòng bên phải 
(trái) về sau - BƯỚC!" và duy trì nhịp 
chân 1–2. 
- Trò chơi vận động rèn luyện khả năng 
quan sát, phản xạ và sự gắn kết tập 
thể. 

- Mặc đồng phục GDTC, 
mang giày thể thao phù 
hợp. 
- Mang bình nước cá nhân. 
- Đảm bảo sức khỏe; báo 
giáo viên nếu cần hỗ trợ. 

2 Tiếng Việt 
Chủ điểm 1: Mỗi người một vẻ 
Bài 2: Viết (TLV): Viết báo cáo thảo 
luận nhóm 

SGK TV4, VBT TV4, vở ô li, 
bảng con, bút lông, đồ dùng 
học tập, ... 

3 Global Citizen 
Competencies 

Bài 4: Không ngừng học hỏi & Cải tiến Thực hành hoạt động về 
nhà 

4 Tiếng Việt 
Chủ điểm 1: Mỗi người một vẻ 
Bài 2: Đọc mở rộng 

SGK TV4, VBT TV4, vở ô li, 
bảng con, bút lông, đồ dùng 
học tập, ... 

5 Wellbeing Bài 4: Sự lây lan cảm xúc Thực hành hoạt động về 
nhà 



  

 

 

 
 

6 Toán 
Bài 10: Số có sáu chữ số. Số 1000000 - 
Tiết 1 

SGK Toán 4, VBT Toán 4, đồ 
dùng học tập 

7 Ôn tập Theo hướng dẫn của GVCN HS ôn tập theo hướng dẫn 
của GVCN 

8 Giáo dục thể chất 

Bài 3: Đi đều vòng sau 
- Học và thực hiện kỹ thuật đi đều 
vòng sau, đứng lại theo hiệu lệnh. 
- Ôn tập khẩu lệnh "Vòng bên phải 
(trái) về sau - BƯỚC!" và duy trì nhịp 
chân 1–2. 
- Trò chơi vận động rèn luyện khả năng 
quan sát, phản xạ và sự gắn kết tập 
thể. 

- Mặc đồng phục GDTC, 
mang giày thể thao phù 
hợp. 
- Mang bình nước cá nhân. 
- Đảm bảo sức khỏe; báo 
giáo viên nếu cần hỗ trợ. 

9 HĐTNHN   


